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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH;
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

	Tên nhánh 1:
Lớp học của bé
	1
	Từ 05/9 đến 08/9/2023
	Lê Thị Diễn
	

	Tên nhánh 2:
Bé và các bạn cùng chơi
	1
	Từ 11/9 đến 15/9/2023
	Nguyễn Thị Liến
	

	Tên nhánh 3:
Đồ chơi bé thích
	1
	Từ 18/9 đến 22/9/2023
	Lê Thị Diễn
	

	Tên nhánh 4:
Bé vui đón Tết trung thu
	1
	Từ 25/9 đến 29/9/2023
	Nguyễn Thị Liến
	


III. CHUẨN BỊ;
	
	Nhánh 1
“Lớp học của bé”
	Nhánh 2
“Bé và các bạn cùng chơi”
	Tên nhánh 3:
“Đồ chơi bé thích”
	Tên nhánh 4:
“Bé vui đón Tết trung thu”

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch cho chủ đề;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề nhánh;
- Lập kế hoạch ngày;
- Dự kiến nguyên học liệu cần sử dụng ;
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề nhánh.
- Làm thêm một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chủ đề “Lớp học của bé”
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh.
	- Lập kế hoạch cho chủ đề;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề nhánh;
- Lập kế hoạch ngày;
- Dự kiến nguyên học liệu cần sử dụng ;
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề nhánh.
- Làm thêm một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt 
động.
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chủ đề “Bé và các bạn cùng chơi” 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh.
	- Lập kế hoạch cho chủ đề;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề nhánh;
- Lập kế hoạch ngày;
- Dự kiến nguyên học liệu cần sử dụng;
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề nhánh.
- Làm thêm một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chủ đề “Đồ chơi bé thích” 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh.
	- Lập kế hoạch cho chủ đề;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo chủ đề nhánh;
- Lập kế hoạch ngày;
- Dự kiến nguyên học liệu cần sử dụng ;
- Thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo chủ đề nhánh.
- Làm thêm một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt
 động.
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung chủ đề “Bé vui đón Tết trung thu” 
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh.

	


Nhà trường
	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị chu đáo điều kiện CSVC, phân công lịch hoạt động theo từng khu vực cho các nhóm trẻ.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.
	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị chu đáo điều kiện CSVC, phân công lịch hoạt động theo từng khu vực cho các nhóm trẻ.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.
	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị chu đáo điều kiện CSVC, phân công lịch hoạt động theo từng khu vực cho các nhóm trẻ.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.
	- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguyên học liệu phục vụ tạo môi trường giáo dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị chu đáo điều kiện CSVC, phân công lịch hoạt động theo từng khu vực cho các nhóm trẻ.
- Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch chủ đề.

	

Phụ huynh
	- Cung cấp các nguyên học liệu phù hợp chủ đề cho trẻ HĐ
- Phối kết hợp với nhà trường và cô giáo trong việc CSND trẻ
-Trò chuyện cùng con về chủ đề 
	- Cung cấp các nguyên học liệu phù hợp chủ đề cho trẻ HĐ
- Phối kết hợp với nhà trường và cô giáo trong việc CSND trẻ
-Trò chuyện cùng con về chủ đề 
	- Cung cấp các nguyên học liệu phù hợp chủ đề cho trẻ HĐ
- Phối kết hợp với nhà trường và cô giáo trong việc CSND trẻ
-Trò chuyện cùng con về chủ đề
	- Cung cấp các nguyên học liệu phù hợp chủ đề cho trẻ HĐ
- Phối kết hợp với nhà trường và cô giáo trong việc CSND trẻ
-Trò chuyện cùng con về chủ đề






IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : “LỚP HỌC CỦA BÉ- TẾT TRUNG THU”

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Đón trẻ 
	- Cô đón trẻ, động viên trẻ giúp trẻ an tâm khi mới đến trường.
- Trò chuyện vệ một số bộ phận cơ thể của bé.
- Rèn cho trẻ thói quen tự đi vệ sinh 
- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ, câu chuyện, nghe một số bài hát có trong các chủ đề.
- Dạy trẻ biết về chỗ ngồi, nhặt đồ chơi, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Dạy trẻ chơi thân thiện cạnh bạn.
- Trò chuyện về đồ chơi bé thích
- Xem tranh, ảnh, album, …chủ đề: “Lớp học của bé- Tết trung thu”

	

	Thể dục sáng
	+ Khởi động:
- Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi (đi nhanh, chậm, cúi…) về đội hình vòng tròn.
+ Trọng động: 
- Tập BTPTC: 
-  Hô hấp: Thổi bóng     
- ĐT1:Tay: Tay đưa ra trước
- ĐT2: Bụng: Cúi người về phía trước
- ĐT3: Chân: Ngồi xuống đứng lên.
+ Trò chơi : Bóng tròn to. 
- Cô hướng dẫn trẻ chơi.
+ Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1 – 2 vòng.


	

	Hoạt động chơi tập có chủ đích
	T1
	
	
	Ngày 06/9
Lĩnh vực:
PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: “Em đi nhà trẻ” 
	Ngày 07/9
Lĩnh vực:
PTNT
NBTN: Cô giáo 

	Ngày 08/9
Lĩnh vực: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: “Đôi bạn tốt”

	

	
	T2
	Ngày 11/9
Lĩnh vực: PTTC
VĐCB: Bò tới đích (T1)
	Ngày 12/9
Lĩnh vực:PTNT
Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Ngày 13/9
Lĩnh vực: TCKNXH&TM
Tiết dạy: Xâu vòng tặng bạn
	Ngày 14/9
Lĩnh vực: PTNT
Dạy trẻ đọc thơ: “Chơi với bạn”
	Ngày 15/9
Lĩnh vực: TCKNXH&TM
Búp bê yêu thương
	

	
	T3
	Ngày 18/9
Lĩnh vực: PTTC
VĐCB: Đi trong đường hẹp
	Ngày 19/9
Lĩnh vực:  PTNT
NBTN: Bập bênh
	Ngày 20/9
Lĩnh vực:
PTTCKNXH& TM 
Vẽ quả bóng
	Ngày 21/9
Lĩnh vực: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Chia đồ chơi
	Ngày 22/9
PTTCKNXH& TM 
KNCH: Đu quay
	

	
	T4
	Ngày 25/9
Lĩnh vực: PTTC
VĐCB: Ngồi lăn, bắt  bóng bằng 2 tay
TCVĐ: Thi xem ai bò nhanh
	Ngày 26/9
Lĩnh vực:  PTTCKNXH& TM 
Trẻ xem tranh một số hình ảnh vui trung thu
	Ngày 27/9
Lĩnh vực: PTNT
NBTN:  Đèn ông sao  
	Ngày 28/9
Lĩnh vực: PTNN
Dạy trẻ đọc đồng dao: “Ông sảo, ông sao”
	    Ngày 29/9  
   Lĩnh vực:  PTTCKNXH& TM
Dạy kỹ năng ca hát bài: “Đếm sao”
	

	
Hoạt động ngoài trời



	T1


	
	
	HĐMĐ
Quan sát lớp học
         TCVĐ: 
Tung bắt bóng
*Chơi tự do
	HĐMĐ
QS: đồ chơi góc bế em
 TCVĐ: Kéo co 
*Chơi tự do.
	HĐMĐ
Quan sát cầu trượt trong lớp
TCVĐ: Cô đuổi bắt
*Chơi tự do.
	

	
	T2
	HĐMĐ
Quan sát bầu trời
TCVĐ:
Tìm bạn
*Chơi tự do.
	HĐMĐ
Quan sát góc vận động
TCVĐ:
Tập tầm vông
* Chơi tự do.
	HĐMĐ
Quan sát:  bạn gái
TCVĐ:
Chi mi chi mít
* Chơi tự do
	HĐMĐ
Quan sát lớp nhà trẻ 24-36 tháng
TCVĐ
Đi kiểm chúa na
*Chơi tự do
	HĐMĐ
Quan sát  bạn trai 

TCVĐ:
Rồng rắn lên mây
* Chơi tự do
	

	
	T3
	HĐMĐ
Quan sát đồ chơi bế em

TCVĐ:
 Kết bạn
* Chơi tự do
	HĐMĐ
Quan sát tranh vẽ các bạn đang vui chơi
TCVĐ:
Tung bóng
* Chơi tự do
	HĐMĐ
Quan sát đu quay 

TCVĐ:
Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do
	HĐMĐ
Quan sát bầu trời


TCVĐ:
Tung bắt bóng
* Chơi tự do
	HĐMĐ
Quan sát  nhà bóng
TCVĐ:
*Tung bóng
*Chơi tự do.

	

	
	T4
	HĐMĐ
Quan sát : Đèn trung thu
* TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do: 
	HĐMĐ
Quan sát: Thời tiết
* TCVĐ: Nu na nu nống
*Chơi tự do: 
	HĐMĐ
Quan sát: Múa sư tử
*TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do: *Chơi nhà bóng, 
	HĐMĐ
Quan sát: Đèn lồng con cá
* TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do: 
	HĐMĐ
Quan sát: Đèn lồng ngôi sao
*TCVĐ: thả đèn

*Chơi tự do: 
	



	Hoạt động góc
	Khu vực chơi
	MĐ-YC
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị

	
	a. Thao tác vai
	- Trẻ tập làm 1 số thao tác: Bế em, vỗ ru em.
- Trẻ thể hiện tình cảm của mình với em bé: ôm ấp, âu yếm, vuốt ve em
	- Bế em, âu yếm
- Vỗ ru em ngủ
- Đút cháo cho em ăn.
- Lau miệng cho em búp bê.
	- Búp bê 
- Khăn lau, bát, thìa.

	
	
b. Hoạt động với đồ vật































c. Góc vận động
	- Trẻ biết cầm bút di màu tranh 

-  Trẻ biết xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.

- Trẻ phân biệt to- nhỏ theo sự hướng dẫn của cô;
- Trẻ chọn hình giống cô ;
- Trẻ biết ghép hình ;
- Trẻ biết xâu, luồn 
dây, đóng cúc áo, quần;
- Trẻ biết xếp chồng 2-3 khối
- Tập xâu luồn, gắp thả hột hạt;
- Gõ và tạo ra âm thanh của một số dụng cụ âm nhạc.
- Trẻ hứng thú chơi.
	- Di màu quả bóng, đồ chơi trong lớp, đồ chơi trung thu.


- Một số hình ảnh về đồ chơi của bé.




- So sánh đồ chơi to, nhỏ.
- Chọn và so hình theo mẫu gợi ý của cô

· - Chắp ghép hình ảnh đồ chơi trong lớp, đồ chơi trung thu

- Chọn đồ chơi của bé theo mẫu của cô 


-  Chắp ghép đồ dùng đồ chơi
- Trò chơi: Xâu hạt, cài, cởi cúc


- Xếp chồng
	- Tranh rỗng các hình ảnh về đồ chơi.

- Hình ảnh những đồ chơi của bé


- Dây xâu, hạt.
- Hình khối

	
	
	- Trẻ biết chơi 1 số trò chơi với bóng, bập bênh, khối hộp, xe kéo đẩy, đập búa babi.
- Quay vòng quay kỳ diệu.
- Cuộn dây, ném thả bóng.
- Trẻ biết chơi thả bóng qua các máng.

	- Chơi với cầu trượt, nhà bóng.

- Chơi thả bóng


- Chơi với bảng quay bóng.

- Cuộn dây.

- 
	- Cầu trượt, nhà bóng.
- Bảng thả bóng

	Vệ sinh- ăn, ngủ
	· Cô hướng dẫn trẻ ngồi ngay ngắn vào bô đi vệ sinh.
· Dạy trẻ cầm thìa tay phải xúc ăn. Dạy trẻ biết thể hiện nhu cầu khi muốn ăn.
· Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. Cô giúp trẻ ngồi vào bàn ăn.
· Rèn trẻ ngủ chế độ 2 giấc 1 ngày, ngủ đủ giấc
· Dạy trẻ cầm cốc bằng 2 tay uống nước.  Dạy trẻ gọi cô bị ướt áo khi uống nước
· Cô giúp trẻ thực hiện thao tác rửa tay

	Hoạt động chiều
	T1
	Dạy trẻ  tập ngồi bô khi đi vệ sinh
	Dạy trẻ nghe và hiểu yêu cầu, biết chào hỏi các cô
	Dạy trẻ không được sờ, cầm vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế…) xem Video
	Nghe các câu hỏi: "Ai đây?", "Cái gì đây?", "… làm gì?", "… thế nào
	Vui văn nghệ
Nêu gương bé ngoan
	

	
	T2
	Dạy trẻ nghe và gọi tên bạn Dạy trẻ nghe và hiểu được từ " đi học", " các bạn, chào cô, gọi cô"…
	Dạy trẻ nghe và hiểu được từ chỉ hành động: " không xô đẩy bạn" 
	Cô đặt câu hỏi: Bạn nào đây? Bạn tên gì? Bạn đang làm gì?
	Trẻ tự cảm nhận được cảm xúc hồi hộp của mình. 
	Vui văn nghệ Nêu gương bé ngoan

	

	
	T3
	Dạy trẻ không được sờ, cầm vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế…) xem Video, hình ảnh
	Dạy trẻ nghe và hiểu yêu cầu, ăn quả nhớ bỏ rác vào nơi quy định
	Kể chuyện cho trẻ nghe: “Chiếc du màu đỏ”
	Làm quen với chủ đề: Bé vui Trung thu
	Vui văn nghệ Nêu gương bé ngoan
	

	
	T4
	- Dạy trẻ  tập ngồi bô khi đi vệ sinh
	· - Cô giúp trẻ thực hiện thao tác rửa tay.
	- Dạy trẻ nghe và hiểu yêu cầu, biết chào hỏi cô giáo
	Nghe nhạc một số bài hát chủ đê,
	Vui văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
	



	                Người duyệt kế hoạch


                

                    Nguyễn Thị Hồng
	                                Người thực hiện


   

         Lê Thị Diễn                                  Nguyễn Thị Liến
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